
Stt Họ tên Tên Ngày nộp HP  Số điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh An An 2/3  09***1263
2 Nguyễn Minh Anh Anh 28/2 090***595
3 Trần Thị Mai Anh Anh 2/3  09***6689
4 Phạm Văn Anh Anh 3/3  09***0919
5 Trần Thị Vân Anh Anh 9/3  09***8828
6 Nguyễn Hà Minh Anh Anh 9/3 094***998 CK bảo việt
7 Hoàng Thị Quý Anh Anh 9/3  09***0696
8 Nghiêm Lan Anh Anh 10/3  09***1866
9 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 24/3 092***869
10 Nguyễn Việt Anh Anh 6/3  09***1296
11 Nguyễn Thị Diệu Bình Bình 24/3 039***478
12 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Cẩm 27/3  03***0815
13 Ân Phương Chi Chi 21/3  09***0368
14 Đoàn Mạnh Cường Cường 17/3  03***0888
15 Trương Thái Đạt Đạt 20/3  03***3999
16 Nguyễn Hồng Diệp Diệp 17/3  09***6298
17 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 21/3  08***4073
18 Đỗ Duy Định Định 1/3  09***9173
19 Đặng Trung Đức Đức 1/3  09***1198
20 Bạch Minh Đức Đức 25/3 096***327
21 Phạm Thế Dương Dương 1/3  03***8567
22 Trần Tuấn Dương Dương 9/3 033***882 CK bảo việt
23 Vũ Tuấn Duy Duy 23/3  09***1111
24 Phạm Thị Hoàng Giang Giang 2/3  09***4299
25 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 2/3  09***1368
26 Đỗ Thu Hà Hà 21/3  03***8994 
27 Vũ Thị Thu hà Hà 24/3  03***0612
28 Nguyễn Đức Hải Hải 9/3 097***899 CK bảo việt
29 Đỗ Thị Thu Hằng Hằng 9/3  03***9893
30 Bùi Thị Hạnh Hạnh 25/3  09***4688
31 Ngô Văn Hậu Hậu 23/3  09***1301
32 Nguyễn Hiệp Hiệp 20/3  03***3199
33 Nguyễn Tài Hiếu Hiếu 23/3  03***7182
34 Nguyễn Xuân Phương Hoa Hoa 28/2  09***8312
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35 Nguyễn Hồng Hoa Hoa 9/3 037***556 CK bảo việt
36 Hoàng Thị Thanh Hoa Hoa 24/3  09***3602
37 Nguyễn Đức Hoàng Hoàng 9/3 097***583 CK bảo việt
38 Phạm Lê Hoàng Hoàng 27/3 037***556
39 Đỗ Hoàng Huân Huân 23/3  03***5498
40 Đỗ Mạnh Hùng Hùng 15/3 093***886
41 Đinh Trọng Hùng Hùng 27/3  03***0022 
42 Nguyễn Thị Minh Hương Hương 2/3  08***1699
43 Nguyễn Thanh Hương Hương 20/3  09***0387
44 Đào Thu Hường Hường 27/3 090***288
45 Nguyễn Hải Huy Huy 2/3  09***6626
46 Trần Thị Như Huyền Huyền 9/3  09***2916
47 Vũ Thị Thanh Huyền Huyền 9/3 083***368 CK bảo việt
48 Phan Quang Khải Khải 20/3  08***2086
49 Đỗ Long Khánh Khánh 9/3 091***397 CK bảo việt
50 Nguyễn Thị Lan Lan 28/2  09***72 032
51 Ngô Quỳnh Lan Lan 7/3  03***4700
52 Nguyễn Thị Diệu Linh Linh 2/3  03***3002 FPT Capital
53 Nguyễn Mỹ Linh Linh 2/3  03***6454
54 Nguyễn Mạnh Linh Linh 7/3  09***6565
55 Phí Thuỳ Linh Linh 15/3  09***5628
56 Nguyễn Hoàng Long Long 15/3 076***888
57 Hoàng Văn Lý Lý 25/3  09***5391
58 Phạm Văn Bình Minh Minh 2/3  09***9457 FPT Capital
59 Đỗ Hà My My 3/3 083***480
60 Trương Hoàng Mỹ Mỹ 14/3  09***7082 CK ASEAN
61 Vũ Hoàng Nam Nam 28/2  09***1906
62 Trịnh Thành Nam Nam 1/3  09***3553 
63 Nguyễn Mạnh Nghĩa Nghĩa 1/3  09***8080
64 Hoàng Thị Ngoan Ngoan 27/3 096***105
65 Trương Hồng Ngọc Ngọc 22/3  03***6099
66 Nguyễn Minh Ngọc Ngọc 23/3  03***7953
67 Lê Thị Oanh Oanh 14/3  09***1032
68 Dương Văn Phúc Phúc 2/3  09***0117
69 Nguyễn Thị Bích Phương Phương 1/3 097***294
70 Nguyễn Bá Phương Phương 2/3  09***8810 FPT Capital
71 Vũ Lan Phương Phương 3/3 090***490
72 Lê Hoàng Phương Phương 9/3 090***596 CK bảo việt
73 Phạm Minh Phương Phương 20/3  09***5413
74 Lê Thị Phương Phương 24/3  09***8476
75 Đào Khánh Quân Quân 24/3  09***8898



76 Phạm Minh Quân Quân 27/3  09***7517
77 Lê Sáng Sáng 24/3  09***6588
78 Nguyễn Thái Sơn Sơn 1/3  09***9799
79 Trần Viết Sơn Sơn 20/3  08***8960
80 Nguyễn Vũ Thái Sơn Sơn 20/3  09***9975
81 Ngô Thái Sơn Sơn 24/3 097***290
82 Cù Thị Linh Tâm Tâm 2/3 SSI 
83 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tâm 23/3 096***592
84 Trần Phương Thảo Thảo 9/3 096***648 CK bảo việt
85 Nguyễn Đức Thảo Thảo 15/3 098***693
86 Nguyễn Thị Quỳnh Thông Thông 2/3  09***6262 
87 Kiều Thị Thanh Thu Thu 23/3  09***8567
88 Lại Phước Thuận Thuận 24/3 097***79
89 Vũ Mai Thuý Thúy 16/3  09***9836
90 Hoàng Bích Thuỷ Thủy 27/3  09***8384
91 Mai Hồ Thuỷ Tiên Tiên 21/3  09***8621
92 Nguyễn Văn Toại Toại 27/3 098***868
93 Lê Khánh Toàn Toàn 24/3  09***3128 
94 Chu Thị  Thu Trà Trà 28/2  09***1710
95 Phạm Văn Trang Trang 20/3  09***5176
96 Trần Thu Trang Trang 27/3  09***0076
97 Hoàng Minh Trí Trí 9/3 036***565 CK bảo việt
98 Cần Minh Trọng Trọng 20/3  09***5291
99 Vũ Xuân Trường Trường 27/2  09***9079

100 Phạm Thị Hải Tứ Tứ 28/2 098***535 Bảo lưu đi
101 Diệu Ngọc Tuấn Tuấn 23/3 097***032
102 Hoàng Anh Tuấn Tuấn 24/3  03***1717
103 Phạm Sơn Tùng Tùng 1/3  09***3584
104 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 27/3  09***8333
105 Nguyễn Hải Vân Vân 21/3  09***5968
106 Đỗ Đức Việt Việt 7/3  09***2899
107 Bùi Quốc Việt Việt 27/3  09***9599
108 Nguyễn Văn Xuân Xuân 23/3  09***9589 
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